TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

TỔ TOÁN


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN : TOÁN 6

Năm học : 2017 - 2018

Nội dung ôn tập

Lý thuyết.

Phần số học 

Nắm được được quy tắc trừ phân số 

Nắm được quy tắc nhân phân số, tính chất cơ bản.

Nắm được quy tắc chia phân số

Nắm được các khái niệm : hỗn số, số thập phân, phần trăm

 Biết tìm giá trị ohaan số của một số cho trước

Biết tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

Biết tìm tỷ số của hai số

Phần hình học 

Nắm được khái niệm tia phân giác của góc. Biết các phương pháp chứng minh một tia là tia phân giác của một gocsm các tính chất của tia phân giác,

Nắm được khái niệm đường tròn

Nắm được khái niệm tam giác.

Các dạng bài tập tham khảo.

Dạng 1: tính giá trị của biểu thức.

Thực hiện phép tính.
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Thực hiện phép tính.
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Thực hiện phép tính.
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Dạng 2: tìm số chưa biết

Tìm x, biết 

x-
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Tìm x, biết 
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Tìm A biết rằng 
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 của A là 
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Tìm B biết rằng  
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của A là 
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Tìm 15% của A biết rằng  A = 
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Tìm B biết rằng  35% của B là 
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Tìm tỉ số của 2 số A và B ở trên.

Hiệu của hai số là 16. Tìm hai số biết rằng 
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 số thứ nhất bằng 
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 số thứ hai.
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Néi dung 6n tip:  *S6 hoc: Chuong - Phén s6 *Hinh hoc: Chuong-Goc
I. Ly thuyét

A. Phin s6 hoc

1) Nim duoc quy tic trir phan sb.

2) Nim duogc quy tic nhan phan sd, tinh chét co ban.

3) Nim dugc quy tic chia phén s6.

4) Nam duoc céc khai niém: Hon sb; S6 thap phén; Phén tram.

5) Biét tim gia tri phan s6 cia mot sb cho trude.

6) Biét tim mot s6 biét gia tri mot phéan s6 cua no.

7) Biét tim ti s6 cua hai s6.

B. Phin hinh hgc

1) Ndm duoc khai niém tia phan gidc cta goc. Biét cac phuong phap chimg minh mét tia 1a
tia phan giac cia mot géc, cac tinh chét cia tia phan gidc.

2) Nidm duoc khéi niém: Puong tron.

3) Nim duogc khai niém: Tam gidc.

II. Cac dang bai tap tham khao

Dang 1: Tinh gia tri cia biéu thitc.
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Dạng 3. Toán đố

Một ô tô đi với vận tốc 35km/h. Tính quãng đường ô tô đi được trong 24 phút

Có hai đội sản xuấ cùng một khối lượng việc như nhau, đội 1 hoàn thành trong 2 tuần. Đội I hoàn thành trong 17 ngày . biết đội II bắt đầu làm công việc trước đội I là 3 ngày . hỏi sau 5 nagyf kể từ khi đội I làm  thì đội nào làm đc nhiều công viêc hơn

Trên quãng đươg AB , hai xe khởi hành cùng một lúc từ 7h. Xe thứ nhất đi từ A đến B , xe thứ 2 đi từ B đế A, để đi cả quãng đường , xe thứ nhất cần 3h , xe thứ 2 cần 6h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.

Một lướp có 48 học sinh , 50% số học sinh của lớp đạt loại khá , còn lại là học sinh trung bình và yếu. Hỏi lớp đó có bao nheieu học sinh trug bình và yếu ?

Một bà đi chợ bán trứng , lần đầu bà bán được 
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 số trứng , lần 2 bà bán được 
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 số trứng còn lại, cuối cùng còn lại 10 quả . hỏi số trứng ban đầu bà mang đi bán là bao nhiêu?[image: image42.jpg]b)L —\—5()) 0,4=51
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Dang 3: Todn db

9. Mot 6 di vdi van idc 35knvh. Tinh quang duong o t6 di dwoc frong 24 phut.

10. C6 2 d6i san xuat cing mot khéi luong céng viéc nhu nhau, di I hoan thanh trong 2 tudn,
@61 11 hoan thanh trong 17 ngay. Biét doi II bit dau cong viéc truée doi I 1a 3 ngay. Hoi
sau 5 ngay ké tir khi d6i I 1am, d6i-ndo lam dugc nhidu cong viéc hon?

11. Hai voi nuée cung chay vao mot be khéng c6 nudce thi sau 2 gid day bé. Riéng voi thi
nhét chdy mét minh day bé phai mét 3 gio. Hoi riéng voi thtt 2 chidy mét minh day bé S L
phai mit bao lau?

Trén quéng dudng AB, hai xe cung khai hanh hic 7g10r Xe thu nhit di tir A den B, xe tho
hai di tir B d@én A. Dé di ca quing dudng, xe thir nhét cin 3 gio, xe thir 2 cin 6 gio. Héi
hai xe gap nhau lic may gid?

Mot 16p ¢6 48 hoc sinh, 50% s6 hoc ciia 16p dat loai kha, sb hoc sinh gidi bing é s6 hoc

sinh kh4, con lai 12 hoc sinh trung binh va yéu. Hoi 16p d6 c¢6 bao nhiéu hoc smh trung :

binh va yéu? {

14, Mbt ba di cho bén trémg, 14n dAu ba bén duge % s6 trimg, 14n thit hai ba bén dwoc 2 6

L . “ - . X X i 3 )

tring con lai, cudi cung con lai 10 qua. Hoi s6 trimg ban dau ba dem di ban 1a bao nhiéu?

Dang 4: Hinh hgc

15. Cho 2 gbc k& b xOy va yOz, véi Oy = 80°.

a) Tinh géc yOz.

b) Trén nira mit phing bd Oy cé chita tia Ox vé tia Ot sao cho y/O\t = 160°. Tia Ox c6 14 tia
phén giac cua géc yOt khong? Vi sao?

c) Tia Om la tia phan gidc céia géc yOz. Tinh géc mOx?

Lt e




Dạng 4 : hình học

Cho hai góc kề bù xOy và yOz, với góc xOy = 80

Tính góc yOz?

Trên nửa mặt phẳng bờ Oy có chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho góc yOt= 160. Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không? Vì sao?

Tia Om là tia phân giác gocx yOz. Tính góc mOx?

Cho hai góc kề nhau xOy và xOz, iết 
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xOy

=80 và 
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zOx

=30. Gọi Oy’ là tia đối tia Oy.

Tính số đo góc 
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Giải thích vì sao tia Oz nằm giữa tia Ox và tia Oy’

Tính số đo góc
[image: image46.wmf]·
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.

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho xOy =35, xOz = 120.

Tính số đo góc yOz

chuwnsg tỏ Oy là tia phân giác của góc xOz

Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, On là tia phân giác của mOz. Chứng tỏ nOz và yOz phụ nhau.[image: image47.jpg]16. Cho 2 géc ké nhau xOy va xOz, biét ;(7); =80°va xOz = 30°. Goi Oy' la tia ddi cua tia
Oy.

a) Tinh s6 do géc xOy' :

b) Giai thich vi sao tia Oz nim giita 2 tia Ox va Oy".

¢) Tinh s6 do géc zOy'.

17. Trén nita mit phang b chira tia Ox, v& 2 tia Oy va Oz sao cho x/O} =358 X0z =125°.

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia Ox, Oy, Oz tia nao nam giita 2 tia con lai. Vi sao?

b) Tinh s6 do géc yOz.

¢) V& Ot 1a tia phan gidc ciia yOz . Tinh sé do zOr .

d) Tinh s6 do xOr

18. Cho 2 tia Oy, Oz ciing nim trén mét nira mit phing bo chira tia Ox. Biét ;b} = 60°;

x0z = 120°.

a) Tinh s6 do Y0z

b) Chirng t6 Oy 1a tia phan gidc cia xOz

¢) Vé tia Om la tia d6i cua tia Ox, On 12 tia phén gidc cua mOz. Chung to nOz va ;0\2 phu
nhau.
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